
BẢNG GHI ĐIỂM
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ MÔN HỌC/MÔ ĐUN Lớp: N18TPM4

TÊN MÔN: PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG Tín chỉ: 2
MÃ MÔN: LAW 2201 Học kì: 1

Ngày thi: 27/04/2013 Lần thi: 1

A SỐ CHỮ

10% 30% 60% 100%

(1) (2) (3) 1 1 (10)
1 1813119625 Trần Tuấn Anh N18TPM4 8 5 5 5.0 V 0.0 Khäng LP

2 1813119331 Nguyễn Thanh Bình N18TPM4 6 5 5 5.0 V 0.0 Khäng LP

3 1813119355 Vương Tuấn Hải N18TPM4 8 5 7 6.0 V 0.0 Khäng LP

4 1813119359 Trần Đại Hán N18TPM4 6 5 5 5.0 V 0.0 Khäng LP

5 1813119368 Võ Văn Hoàng N18TPM4 6 5 5 5.0 V 0.0 Khäng LP

6 1813119413 Trần Thế Phiệt N18TPM4 6 5 5 5.0 V 0.0 Khäng LP

7 1813119417 Trần Hữu Phúc N18TPM4 6 5 5 5.0 V 0.0 Khäng LP

8 1813119422 Nguyễn Văn Phước N18TPM4 6 5 5 5.0 V 0.0 Khäng LP

9 1813119435 Lý Minh Sơn N18TPM4 7 7 3 5.0 6 5.8 Nàm pháøy Taïm

10 1813119436 Trần Hưng Nhật Sơn N18TPM4 6 5 5 5.0 V 0.0 Khäng LP

11 1813119440 Trần Đình Anh Tân N18TPM4 9 5 5 5.0 V 0.0 Khäng LP

12 1813119451 Đinh Ngọc Thành N18TPM4 6 5 5 5.0 6 5.7 Nàm pháøy Baíy

13 1813119448 Từ Sỹ Thành N18TPM4 6 5 5 5.0 V 0.0 Khäng LP

14 1813119456 Võ Minh Thoại N18TPM4 6 5 6.5 5.8 V 0.0 Khäng LP

15 1813119458 Nguyễn Đăng Toàn N18TPM4 6 5 5 5.0 V 0.0 Khäng LP

16 1813119467 Nguyễn Thái Trường N18TPM4 6 5 5 5.0 V 0.0 Khäng LP

17 1813119469 Võ Văn Tuấn N18TPM4 6 8 2 5.0 V 0.0 Khäng LP

18 1813119476 Đỗ Lê Viên N18TPM4 6 5 5 5.0 V 0.0 Khäng LP

19 1813119479 Nguyễn Đức Vinh N18TPM4 6 5 5 5.0 V 0.0 Khäng LP

20 1813119633 Lê Anh Đài N18TPM4 8 5 5 5.0 8 7.1 Baíy pháøy Mäüt

21 1813119634 Trần Hoàng Việt N18TPM4 6 5 5 5.0 V 0.0 Khäng LP

STT SL

1 3

2 18
21

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 05 năm 2013
LẬP BẢNG KIỂM TRA LÃNH ĐẠO KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

  Nguyễn Thị Kim Phượng ThS. Nguyễn Hữu Phú

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

TT MÃ SỐ SV HỌ VÀ TÊN SINH
VIÊN

Số sinh viên đạt 14%

Điểm thành phần ĐTB
kiểm
tra

định
kì

F

ĐiỂM TỔNG KẾT

Ghi chúĐiểm kiểm
tra định kỳ

LỚP

Số sinh viên nợ 86%
TỔNG CỘNG : 100%

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ GHI CHÚ
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